
CAM KẾT VIỆC LÀM NGAY KHI RA TRƯỜNG

MÃ TRƯỜNG

TBD

Tư vấn miễn phí 
qua Zalo: 0886 433 379

Khám phá bí kíp 
chọn ngành nghề

NGÀNH VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN 2025

(*) Chuyên ngành
(**) Ngoại ngữ theo thứ tự tổ hợp là:
Tiếng Anh/tiếng Pháp/tiếng Trung/tiếng Hàn

Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho cả hai phương thức xét bằng Kết quả học bạ THPT 
và Kết quả thi THPT Quốc gia.

Xem chi tiết
tại đây

Mã 
ngành

Chỉ tiêuNgành Chuyên ngành Tổ hợp xét tuyển(dự kiến)

7480201
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Kỹ sư: 4,5 năm; Cử nhân: 3,5 năm)

125

A00: Toán, Lý, Hóa
D01/D03/DD2/D04: Toán, Văn, Ngoại ngữ (**)
A01/D29/D30: Toán, Lý, Ngoại ngữ (**)
D07/D24/D25: Toán, Hoá, Ngoại ngữ (**)
TH1: Toán, Văn, Tin học
TH2: Toán, Văn, Công nghệ
TH3: Toán, Tin học, Ngoại ngữ (**)
TH4: Toán, Tin học, Công nghệ
TH: các tổ hợp dự kiến năm 2025

CÔNG NGHỆ BÁN DẪN (*)

7480103 KỸ THUẬT PHẦN MỀM (Kỹ sư: 4,5 năm; Cử nhân: 3,5 năm) 30

7480207 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (Kỹ sư: 4,5 năm; Cử nhân: 3,5 năm) 30

7210403 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 100

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
C03: Toán, Văn, Sử
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D14: Văn, Sử, Tiếng Anh

7320104 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 75

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
C19: Văn, Sử, GDKT&PL
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D14: Văn, Sử, Tiếng Anh

7340101

QUẢN TRỊ 
KINH DOANH

Quản trị Kinh doanh tổng hợp

100 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A09: Toán, Địa, GDKT&PL
C14: Toán, Văn, GDKT&PL
C19: Văn, Sử, GDKT&PL
D01/D03/DD2/D04: Toán, Văn, Ngoại ngữ (**)
D07/D24/D23: Toán, Hoá, Ngoại ngữ (**)
D28/D29: Toán, Lý, Ngoại ngữ (**)
TH1: Toán, Văn, Tin học
TH2: Toán, Văn, Công nghệ
TH3: Toán, Tin học, Ngoại ngữ (**)
TH: các tổ hợp dự kiến năm 2025

Quản trị Nhân sự

QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP (STARTUP) (*)

7340115 MARKETING 60

7340201
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

50
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) (*)

7510605 LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 40

7340301 KẾ TOÁN
Kế toán Doanh nghiệp

30
Kiểm toán

7810201 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 75

A08: Toán, Sử, GDKT&PL
C19: Văn, Sử, GDKT&PL
D01/D03/DD2/D06: Toán, Văn, Ngoại ngữ (**)
D84: Toán, GDKT&PL, Tiếng Anh7810101 DU LỊCH

Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

75Quản trị Lữ hành - Sự kiện

Du lịch Sức khỏe

7220201 NGÔN NGỮ ANH

Tiếng Anh Thương mại - Du lịch

50

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D14: Văn, Sử, Tiếng Anh
D66: Văn, GDKT&PL, Tiếng Anh
D84: Toán, GDKT&PL, Tiếng Anh
(Hệ số 2 môn Tiếng Anh)

Quản trị học

7310608 ĐÔNG PHƯƠNG 
HỌC

Tiếng Hàn Quốc
130

C00: Văn, Sử, Địa
C14: Toán, Văn, GDKT&PL
C19: Văn, Sử, GDKT&PL
C20: Văn, Địa, GDKT&PLTiếng Trung Quốc

7380101 LUẬT 75 A08: Toán, Sử, GDKT&PL
C14: Toán, Văn, GDKT&PL
C20: Văn, Địa, GGDKT&PL
D84: Toán, GDKT&PL, Tiếng Anh7310205 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 50

HỘI NHẬP QUỐC TẾ CÙNG TBD
Du học, thực tập tại các Đại học uy tín phù hợp với nguyện vọng 

và khả năng tài chính

20+ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
TRÊN 10+ QUỐC GIA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG
79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa

(0258) 3727 147

Zalo 0886 433 379

www.tbd.edu.vn

tuyensinh@tbd.edu.vn

fb.com/TruongDaihocThaiBinhDuong

tiktok.com/@tbduniversity

Hoa Kỳ

Anh Quốc

Trung Quốc

Lào

Malaysia

Indonesia

Hàn Quốc
Nhật Bản

Đài Loan

Philippines

Pháp

Du học miễn phí hoặc với chi phí hợp lý Bằng cấp có giá trị toàn cầu

Lựa chọn ngôn ngữ học tập đa dạng
(tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn) Cơ hội làm việc và định cư



ĐA DẠNG
LỰA CHỌN
HỌC TẬP

Học nâng cao trình độ
Thạc sĩ, Tiến sĩ tại TBD
và các Đại học đối tác
hàng đầu thế giới

Học song ngành,
nhận song bằng kèm
các chứng chỉ nghiệp vụ
chuẩn quốc tế từ
Vietjet Air, HDBank, IBH,...

Tự chọn ngoại ngữ:
tiếng Anh, Pháp, Hàn Quốc,
Trung Quốc

PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC
TOÀN DIỆN

Đội ngũ giảng viên là
các chuyên gia đầu ngành,
giàu kinh nghiệm từ
các quốc gia tiên tiến,
với hơn 53% có trình độ
từ Tiến sĩ trở lên

Thực tập hưởng lương
từ năm nhất

Vừa học - vừa làm thêm
được công nhận tín chỉ

Hơn 30% thời gian học tại
doanh nghiệp

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI
100% phòng học máy lạnh
Các không gian thực hành đẳng cấp

Trung tâm học liệu và thể thao đa năng
Ký túc xá xanh trong khuôn viên Trường 

CAM KẾT VIỆC LÀM NGAY KHI RA TRƯỜNG
Sinh viên TBD sở hữu lợi thế từ mạng lưới hơn 100 doanh nghiệp 
đối tác trong và ngoài nước của Trường, cung cấp cơ hội
thực tập và việc làm đa quốc gia với mức thu nhập hấp dẫn.

HỌC BỔNG

HỌC PHÍ

Thông tin
học bổng
và hỗ trợ
tài chính

Thông tin
học phí

CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ
BƯỚC 1 - SƠ TUYỂN Thí sinh sử dụng Kết quả học bạ THPT:

BƯỚC 2 - XÉT TUYỂN
Thí sinh đáp ứng yêu cầu của vòng Sơ tuyển sẽ lựa chọn 1 trong 4 phương thức xét tuyển sau:

Tổng ĐTB 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11
và học kỳ 1 lớp 12) từ 18 điểm trở lên; hoặc

PHƯƠNG THỨC 2: KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2025 TỪ 15 ĐIỂM

Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHƯƠNG THỨC 3: ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT 2025 TỪ 5,5 ĐIỂM

Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian sơ tuyển

Từ tháng 01/2025
đến 15/5/2025

Thông báo kết quả

Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn của học kỳ 1
lớp 12 từ 18 điểm trở lên

PHƯƠNG THỨC 1: KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT

Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12 từ 18 điểm trở lên; hoặc
Tổng ĐTB 6 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và cả năm lớp 12) từ 18 điểm trở lên

PHƯƠNG THỨC 4: KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT KẾT HỢP NĂNG LỰC

Kết quả thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM từ 500 điểm trở lên;
Chứng chỉ Tiếng Anh từ B1, Tiếng Hàn từ Topik 3, Tiếng Trung từ HSK 3  trở lên
hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương;
Đạt thành tích khuyến khích trở lên trong các cuộc thi học sinh giỏi,
khoa học kỹ thuật, văn hoá, văn nghệ, thể thao,... cấp tỉnh trở lên

Đợt 1: 28/02/2025
Đợt 2: 31/3/2025
Đợt 3: 29/4/2025
Đợt 4: 16/5/2025

Quét mã để
đăng ký

xét tuyển

300 suất học bổng lên đến 100% học phí toàn khóa
Tặng ngay laptop cho 100 tân sinh viên nhập học sớm nhất
Miễn học phí học kỳ 1 cho 100 tân sinh viên có
điểm xét tuyển từ 24 trở lên
Học bổng Doanh nghiệp 5 triệu đồng dành cho
thí sinh hoàn tất sơ tuyển trước 28/02/2025

Học phí tại TBD trung bình khoảng
8 triệu đồng/học kỳ, dựa trên số môn sinh viên
học trong từng học kỳ. TBD cam kết duy trì
học phí ổn định toàn khóa học.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Đại học Bách khoa Hauts-de-France (UPHF)

Chương trình du học hệ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành: Khoa học kỹ thuật, Công nghệ, Nhân văn,
Nghệ thuật, Thiết kế, Truyền thông...

DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN TBD

Yêu cầu Kết quả học bạ THPT từ 7.0 
Chứng chỉ tiếng Pháp B2

Với hơn một thế kỷ lịch sử, UPHF đã trở thành một trung 
tâm giáo dục và nghiên cứu uy tín tại Pháp và châu Âu.

Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Chí (MCUT)

Chương trình chuyển tiếp 3 + 2 + 4 (3 năm tại TBD,
2 năm thạc sĩ tại MCUT, 4 năm làm việc tại Đài Loan)

Các ngành: Điện tử, Quản lý công nghiệp,
Quản trị kinh doanh, Thiết kế

Chứng chỉ tiếng Anh B1 CEFR

Với lịch sử hơn 60 năm phát triển, MCUT nằm trong top 
10 trường đại học hàng đầu tại Đài Loan.

Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân (MUST)

Yêu cầu Chứng chỉ Hoa Ngữ A2
hoặc tiếng Anh TOEIC 550

Toạ lạc tại “thung lũng silicon", MUST là một trong những 
trường khoa học kỹ thuật uy tín bậc nhất tại Đài Loan.

Chương trình chuyển tiếp 2+2 (2 năm tại TBD, 
2 năm tại Đài Loan)

Các ngành: Bán dẫn, Điện tử, Tài chính, Quản trị 
kinh doanh, Du lịch...

Cơ hội nhận học bổng toàn phần

KHÁM PHÁ CÁC
LỰA CHỌN HỌC TẬP

QUỐC TẾ TẠI ĐÂY

Yêu cầu

Đại học Jeonju (JJU)

Chương trình chuyển tiếp từ TBD sang JJU,
bao gồm 1+3, 2+2 và 3+1

Các ngành: Khoa học Kỹ thuật, Nhân văn, Giải trí,
Nghệ thuật, Thể thao,...

Chứng chỉ tiếng Hàn Topik 3
hoặc tiếng Anh IELTS 5.5

Được mệnh danh là "Ngôi trường của những siêu sao" 
tại Hàn Quốc, thu hút đông đảo sinh viên quốc tế.

Yêu cầu


